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	ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026 (ĐỢT 1)
(Kèm Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Số tiền
	STT
	Nội dung
	Số tiền
	Cấp tỉnh
	Cấp xã

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên
	Chuyển giao
	Dự phòng
	Khác
	Tổng
	Đầu tư
	Thường xuyên

	 
	Tổng nguồn ngân sách
	19.988.846
	 
	Tổng dự toán phân bổ
	19.988.846
	15.990.496
	802.606
	2.594.088
	541.659
	316.000
	11.736.143
	3.998.350
	248.968
	3.749.382

	A
	Nguồn chi (đã giao tại Nghị quyết Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2025)
	2.503.834
	 
	Tổng cộng
	19.988.846
	15.990.496
	802.606
	2.594.088
	541.659
	316.000
	11.736.143
	3.998.350
	248.968
	3.749.382

	1
	Nguồn dự toán chi đầu tư ngân sách cấp tỉnh
	249.598
	-
	Phân bổ nhiệm vụ chi
	248.968
	0
	0
	0
	0
	0
	
	248.968
	248.968
	0

	 
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	203.167
	 
	Trong đó, phân bổ nguồn xổ số kiến thiết cho khối xã
	248.968
	0
	
	
	
	
	
	248.968
	248.968
	

	 
	Nguồn điều chỉnh giảm dự toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu do mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2661/QĐ-TTg ngày 05/12/2025 thấp hơn mức dự toán đã được HĐND thành phố giao đầu năm tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2025
	46.431
	-
	Phân bổ nhiệm vụ chi
	19.739.878
	15.990.496
	802.606
	2.594.088
	541.659
	316.000
	11.736.143
	3.749.382
	
	3.749.382

	2
	Nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh
	2.254.236
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nguồn dự toán chưa phân bổ được giao tại các lĩnh vực chi theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2025
	1.095.832
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	472.950
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chi khoa học công nghệ
	75.916
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chi sự nghiệp y tế-dân số
	20.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chi sự nghiệp kinh tế
	228.560
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chi Quản lý hành chính nhà nước - Đảng - Đoàn thể
	298.406
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Nguồn thu hồi dự toán các đơn vị đã giao tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2025
	1.158.404
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Thu hồi dự toán sự nghiệp kinh tế
	2.276
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Thu hồi dự toán chi quản lý nhà nước, đoàn thể
	289
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Thu hồi dự toán sự nghiệp đảm bảo xã hội
	615.756
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Thu hồi dự toán sự nghiệp y tế
	540.083
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Nguồn thu NSĐP giao tăng thêm (chi tiết PL 01)
	17.485.012
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
	261.356
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thu chuyển nguồn
	4.900.053
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Nguồn tăng thu
	3.203.344
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Nguồn dự toán chi còn lại
	1.573.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Nguồn lương
	123.709
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thu kết dư
	12.323.603
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Nguồn xổ số kiến thiết
	598.561
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Nguồn thu tiền sử dụng đất
	11.025.585
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn thu tiền phát triển đất trồng lúa
	315.645
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn thu tiền bán nhà ở sở hữu nhà nước
	23.200
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn thu huy động nhân dân đóng góp
	53.082
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn thu 20% nhà ở xã hội
	52.115
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn đầu tư
	6.415
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn đầu tư - nộp trả NSTW theo kiến nghị kiểm toán ngân sách năm 2025
	238.520
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn thường xuyên - nộp trả NSTW theo kiến nghị kiểm toán ngân sách năm 2025
	3.139
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	- Nguồn thường xuyên
	7.341
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cân đối điều chỉnh
	0
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



